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Mã và tên cơ quan hải 

quan phát sinh nợ
Ghi chú

1
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ 

Trần Ngân Hà
0401766338

75 Hồ Nghinh, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
          92.778.077 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng

2
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thi Thi 

Quán
0401766345

332 Phạm Cự Lượng, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng

          92.605.945 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng

3 Công Ty TNHH Phúc Hải Thiên 3502324684

Số 1774/B17 Võ Nguyên Giáp, Phường 

12, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

            7.282.301 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng

4 Công Ty TNHH Thịnh Thái 0304407301
51/48 Cống Lở, phường 15, quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh
            4.110.834 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng

5
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Hồng Kim Dương 
0401739609

Lô 58D, đường số 5 , KCN Đà Nẵng ,P. 

An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố 

Đà Nẵng

        271.473.100 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng

6 Công ty TNHH MTV JIN SKIN 0401822543

Tầng 3, toàn nhà Indochina, 74 Bạch 

Đằng, Phường Hải Châu I, Q.Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

            8.274.967 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

7
Công Ty TNHH Sản Xuất - 

Thương Mại Hồng Gia Phát
0302889353

139/28 Tân Sơn Nhì, P Tân Sơn Nhì, Q 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
            9.811.335 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

8
Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Kiến 

Thành
0301306168

428 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh
     6.649.864.094 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

9 Công Ty Cổ Phần Thái Bảo 3200222580
253 Lê Duẫn, thành phố Đông Hà, 

Quảng Trị
     1.480.585.406 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

10
Công ty TNHH dòng sông xanh 

Đà Nẵng
0400425455

Tổ 10A, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
        244.527.000 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

               Thực hiện quy định tại Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý thuế về việc công khai thông tin nợ thuế, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng kính báo cáo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến 

thời điểm 30/9/2023 như sau:

 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:               /HQĐNg-TXNK

V/v công khai thông tin nợ thuế tháng 9/2023 Đà Nẵng, ngày         tháng 10 năm 2023
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11
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ L & T
0400398748

Số 846 Trần Cao Vân, thành phố Đà 

Nẵng
          42.328.020 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

12
Công ty TNHH thương mại - dịch 

vụ - viễn thông Song Phương
0400465786

138 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng
          49.232.771 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

13 Công ty TNHH Phương Huy 0400453043 24 Lê Đình Thám, thành phố Đà Nẵng           28.405.946 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

14
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Thành Đô
0303950145

528/1 Cộng Hòa, P.13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
          72.552.641 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

15

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Nguyễn Cao (Doanh Nghiệp 

Chuyển Trụ Sở Từ Tp Hồ Chí 

Minh)

0305089073

444-446 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

          85.001.309 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

16
Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu 

Nguyên Liệu Quốc Lâm
0309985264

Số 16 đường số 6 KP 5-Linh Chiểu, 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
        162.882.200 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

17

Công Ty CP Thương Mại Và Dịch 

Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Khải 

Minh

3300599661
Số 6 Thiên Thai, phường An Tây, thành 

phố Huế
          63.224.149 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

18 Công Ty TNHH Tuấn Khang 3000436440
Khối 6 Thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà 

Tỉnh 
        139.835.634 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

19
Xí nghiệp Kinh Doanh Tổng hợp 

Đức thiện Kon tum
6100163143

Số 24 Hoàng Diệu, phường Thống 

Nhất, thành phố KonTum
          22.308.000 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

20
Nhà máy chế biến rau quả xuất 

khẩu Quảng Nam
0400100471004

Đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam
          13.292.567 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

21 Công ty TNHH Nam Hải 0100512918

Căn hộ N2-4-310 Minh Khai, phường 

Minh Khai , quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

          68.246.347 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

22 Công ty may mặc Hồng Đức 0400228471 Hòa Khánh - Quận Liên Chiểu           17.013.700 Cưỡng chế

34NG-Chi cục Hải quan 

KCN Hòa Khánh - Liên 

Chiểu

23 Công ty TNHH ITG - Phong Phú 0400557331
Đường số 2 KCN Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
     6.301.521.283 Cưỡng chế

34NG-Chi cục Hải quan 

KCN Hòa Khánh - Liên 

Chiểu

24 Công ty nước giải khát Đà Nẵng 0401DNG
301 Phan Chu Trinh - thành phố Đà 

Nẵng 
        416.934.000 Cưỡng chế

34CC-Chi cục Hải quan 

quản lý hàng Đầu tư Gia 

công
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25
Công ty CP SXXK DV tổng hợp 

Miền Trung
0400353881

261 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
        554.649.908 Cưỡng chế

34CC-Chi cục Hải quan 

quản lý hàng Đầu tư Gia 

công

26 Công ty TNHH Thảo Vy 0400544822
Tổ 10, Phước Hòa, phường Khuê 

Trung, thành phố Đà Nẵng
        465.379.916 Cưỡng chế

34CC-Chi cục Hải quan 

quản lý hàng Đầu tư Gia 

công

27 Công ty TNHH May mặc Vĩnh Kỳ 0400653733
Quốc lộ 14B, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 
     1.018.743.545 Cưỡng chế

34CC-Chi cục Hải quan 

quản lý hàng Đầu tư Gia 

công

28 Công ty TNHH Vĩnh Thắng 0200269181

Số 18 Đường Bờ Sông, Đại Lộ Tôn 

Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng

     2.459.853.800 Cưỡng chế

34CC-Chi cục Hải quan 

quản lý hàng Đầu tư Gia 

công

29
Công ty Cổ phần thương mại và 

dịch vụ Ngọc Khánh
0102289126

45 phố Chùa Vua, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
          95.869.282 Cưỡng chế

Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

30
Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu 

vật tư đường biển
0200131232006

280 Điện Biên Phủ - Thành phố Đà 

Nẵng.
            4.147.535 Cưỡng chế

Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

31 Công ty TNHH Thuận Thiên 0400429072
252/2 Hải Phòng, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
        293.837.448 Cưỡng chế

Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

32
Công ty Cổ phần thiết bị viễn 

thông Trung Bộ
0400529126

480 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
     1.301.716.705 Cưỡng chế

Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

33
Công ty Cổ phần đầu tư thương 

mại xuất nhập khẩu Wins Gold
0401701210

K197/1 Thái Thị Bôi, phường Chính 

Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng

        253.028.301 Cưỡng chế
Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

34
Công Ty Cổ Phần Bình Minh 

Dương
0401658029

33 Võ Như Hưng, Phường Mỹ An, 

Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng

          33.632.228 Cưỡng chế
Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

35

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ 

Quảng Ngãi

4300198573

Khu dân cư số 13, thôn Minh Tân Nam - 

Xã Đức Minh - Huyện Mộ Đức - Quảng 

Ngãi

        564.172.911 Cưỡng chế

34CC-Chi cục Hải quan 

quản lý hàng Đầu tư Gia 

công

36

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương 

Mại Và Sản Xuất Mộc Mộc 

Luxury

0108043961
Số 503 đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài 

Đồng, Q. Long Biên, thành phố Hà Nội
        238.226.789 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

37 Công ty TNHH LYAN VN 0109333423

Cầu vượt Quán Gỏi, Đường Nguyễn 

Văn Linh- Phường Mỹ Đức - Thị xã Mỹ 

Hào- Hưng Yên

     1.083.762.583 Cưỡng chế
34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

38
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Hoàng Đình
0401203776

52-54 Hàm Nghi - Phường Thạc Gián - 

Quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng
          15.205.948 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 
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39
Công ty TNHH Xây Dựng Sơn

ART
0402057207

19 Cao Bá Quát,, phường An Hải Tây, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
91.343.125 Cưỡng chế

34CE-Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

40
Công ty TNHH Thương mại Tổng

hợp Quốc Cường
4900778336

Số 3B khu Vườn Sái, thị trấn Đồng 

Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 
9.602.451.697 Cưỡng chế

Q34N-Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan

34.420.113.347Tổng cộng 

                  Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng kính báo cáo Tổng cục Hải quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục CNTT &TKHQ;

- Cục Thuế xuất nhập khẩu;

- Cục trưởng (để báo cáo);

- PCT Bùi Tuấn Hải (để báo cáo);

- Mail: CongTTDT@customs.gov.vn;

- Website: https://danang.customs.gov.vn;

- Lưu: VT, TXNK.

TL. CỤC TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hồ Thị Nguyệt
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